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BÀI 1 
KỸ THUẬT GIA CÔNG 

ỐNG ĐỒNG 

THỜI GIAN_TIẾT 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

THẢO 

LUẬN 

KIỂM 

TRA 

1 9 0 0 

 

A.  MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 

- Phân biệt được các loại ống đồng, tiêu chuẩn ống đồng 

- Sử dụng được các dụng cụ chuyên môn: dụng cụ uốn ống, dụng cụ cắt ống, dụng cụ 

nong ống, dụng cụ loe ống 

- Vận dụng được kỹ năng thực hành hoàn thành các sản phẩm theo yêu cầu 

B.  DỤNG CỤ - THIẾT BỊ YÊU CẦU, VẬT TƯ 

Stt Dụng cụ - thiết bị - vật tư Số lượng Đơn vị tính Ghi chú 

1 Dụng cụ uốn ống 02 Cái 20SV/nhóm 

2 Dụng cụ cắt ống 02 Cái  // 

3 Thước dây 02 Cái  // 

4 Dụng cụ nong ống 02 Bộ // 

5 Dụng cụ loe ống 02 Bộ // 

6 Ống đồng ϕ6 3,5 Mét  // 

7 Ống đồng ϕ10 3,5 Mét // 

8 Ống đồng ϕ12 3,5 Mét // 

 

C.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

- Diễn giải, chia nhóm, giám sát 

D.  NỘI DUNG BÀI HỌC 

1.1. Kỹ thuật uốn ống đồng 
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1.1.1. Các tiêu chuẩn về ống đồng 

- Các loại ống tốt nhất trên thị trường hiện nay như ống đồng Thái Lan, Malaysia và 

Hàn Quốc là những loại được nhập khẩu nước ngoài chính hãng. Ống được làm từ đồng 

nguyên chất dễ uống dẻo, độ bền cao, tuy nhiên giá thành còn cao 

- Còn những loại ống tầm trung như ống đồng Hailiang Trung Quốc,Việt Nam là nhưng 

loại ống được làm từ đồng không nguyên chất, pha tạp với các hợp chất khác, nguyên liệu 

chính chủ yếu là từ đồng tái chế, giá thành thấp hơn, tuy vậy chất lượng cũng khá ổn định. 

- Ống đồng gồm 2 loại: Ống đồng cây và ống đồng cuộn được chia theo nhiều kích 

thước khác nhau gọi là Phi và độ dày ống tính theo zem (mm) 

Đường kính trong tiêu chuẩn 

(mm) 

Bề dày ống 

(Yêu cầu tối thiểu) 

Φ6.4 0,50 – 1,0 

Φ9.5 0,50 – 1,0 

Φ12.7 0,50 – 1,0 

Φ15.9 0,50 – 1,0 

Φ19.1 0,50 – 1,0 

Φ22.2 0,70 – 1,52 

Φ25.4 0,70 – 1,52 

Φ28.6 0,70 – 1,52 

Φ31.8 0,70 – 1,52 

Φ41.3 0,70 – 1,52 

 

Bảng 1.1. Tiêu chuẩn ống đồng 

- Ống đồng cuộn :Từ phi 6 đến phi 19 độ dày từ 0,50mm đến 1mm, được đóng thùng 

theo tiêu chuẩn, được tính thành cuộn, 1 cuộn có độ dài 15 mét 

https://vattudienlanhgiare.net/san-pham/ong-dong-thai-lan--c239.html
https://vattudienlanhgiare.net/san-pham/ong-dong-trung-quoc-c240.html
https://vattudienlanhgiare.net/san-pham/ong-dong-thai-lan-dang-cuon-636.html
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- Ống đồng cây : Loại ống này chỉ có 2 nhà sản xuất làm đó là ống Trung Quốc và ống 

Việt Nam, kích thước ống từ phi 22 đến phi 53 độ dày từ 0,7mm  đến 1,52mm, một cây 

có độ dài cố định là 2,9m 

- Tùy theo loại môi chất sử dụng mà người ta chọn loại ống và kích thước khác nhau, 

các môi chất có áp suất thấp thường được sử dụng bởi các loại ống có độ dày thấp hơn 

nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. 

1.2. Kỹ thuật uốn ống đồng 

1.2.1. Uốn ống bằng dụng cụ uốn chuyên dụng: 

Bước 1: Đo và đánh dấu chỗ uốn (Góc uốn cần lớn hơn từ 30 đến 50) 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Đo và đánh dấu chỗ uốn 

Bước 2: Đưa ống vào dụng cụ uốn ống: 

o Đặt cán xoay ở 1800. 

o Nâng móc giữ ống ra khỏi vị trí. 

o Đặt ống vào rãnh của bánh xe định hình. 

 

https://vattudienlanhgiare.net/san-pham/ong-dong-hailiang-trung-quoc-dang-cay-779.html
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Hình 2. Đưa ống vào dụng cụ uốn 

Bước 3: Ngàm móc ống:  

o Nâng cán xoay ra đúng vị trí và đúng góc 

yêu cầu. 

o Lựa đặt guốc định hình lên vị trí uốn 

(Góc của guốc định hình chỉ đúng vào 

dấu 00 ). 

o Ghi độ góc trên bánh xe định hình. 

o Uốn ống theo góc uốn mong muốn đã được đánh dấu trên bánh xe định hình (ví dụ 

góc uốn 900). 

 

 

 

 

 

 

Bước 4: Tháo ống ra: 

o Xoay cán xoay và cán gá ra xa nhau 

o Tháo móc giữ ống. 

o Tháo ống ra. (Chú ý: nên nhỏ dầu nhớt vào trục bánh xe, guốc định hình. Rãnh tròn 

của bánh xe định hình nên giữ sạch sẽ, khô ráo). 

1.2.2. Uốn ống bằng lò xo: 

- Có thể dùng lò xo có đường kính vòng xoắn vừa đủ lồng ngoài chỗ ống cần uốn và 

dùng tay uốn ống. khi đó ống được uốn cong quá góc uốn yêu cầu khoảng 50 

- Không nên uốn ống quá cong. 

- Bán kính vòng uốn không nhỏ hơn 25mm  

- Thường sử dụng cho các loại ống có đường kính không quá 12mm 

Hình 4: Uốn ống 

Hình 3: Ngàm móc ống 
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Hình 5. Uốn ống bằng lò xo 

1.3.  Kỹ thuật cắt ống đồng 

1.3.1. Cấu tạo: 

Dụng cụ cắt ống có cấu tạo gồm một lưỡi cắt hình tròn xoay quanh một trục cố định, ở 

phía dưới lưỡi cắt là 2 bánh xe lăn có chức năng để đỡ ống. Ngoài ra dụng cụ này còn có 1 

mũi để nạo ba via sau khi cắt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.  Các bước thao tác thực hành cắt ống 

Bước 1: Chuẩn bị ống từ cuộn ống 

- Đặt cuộn ống đứng thẳng áp lên tấm gỗ phẳng, nhẵn. 

1. Núm vặn 

2. Lưỡi dao cắt 

3. Con lăn 

4. Ống đồng 

5. Dụng cụ nạo ba vía 

 

Hình 6: Cấu tạo dụng cụ cắt ống 

đồng 
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- Giữ một đầu ống. 

- Lăn cuộn ống để có đủ độ dài cần cắt. 

- Dùng dũa con đánh dấu chiều dài ống cần thiết + 5 đến 15mm dự trữ. 

 

Hình 7: Uốn thẳng ống 

Bước 2:  Cắt ống: 

- Đặt đoạn ống cần cắt vào khu vực giữa bánh xe lăn và lưỡi cắt 

- Vặn tịnh tiến lưỡi dao đi xuống dưới để lưỡi dao ăn nhẹ vào thành ống đồng 

- Giữ ngay dao và quay dao xoay quanh trục ống. Vừa quay dao vừa xoáy núm vặn (cứ 

1 vòng dao quay thì xoay khoảng 1/4 núm vặn) làm liên tục cho đến khi nào ống đồng 

đứt. 

- Quay mặt cắt cần nạo ba via của ống đồng xuống phía dưới. 

- Dùng dao nạo ba via để nạo. 

- Không làm hư hỏng bề mặt trong ống bằng dao nạo ba via. 

 

Hình 8: Cắt ống 
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1.4.  Kỹ thuật loe ống đồng 

1.4.1. Cấu tạo dụng cụ loe ống đồng: 

Dụng cụ loe ống đồng bao gồm 2 chi tiết: giá kẹp ống và phần đầu côn để loe ống. Trên 

giá kẹp có các lỗ kẹp tương ứng với đường kính của các ống đồng. 

Dụng cụ dùng để loe ống có hai dạng. Bộ loe đồng tâm và bộ loe lệch tâm. Ở bộ loe lệch 

tâm có độ chính xác cao hơn so với bộ loe đồng tâm. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.4.2. Các bước thực hành loe ống 

Bước 1:  Làm sạch đầu ống đồng (gồm nạo ba via, dũa và làm cho bằng đầu ống) 

 

 Hình 10: Làm sạch đầu ống đồng 

Hình 9: Cấu tạo dụng cụ loe ống 
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Bước 2 : Đặt đoạn ống đồng cần loe vào lỗ có đường kính phù hợp ở trên giá kẹp đầu ống 

nhô lên bằng mặt kẹp (đối với các trường hợp mặt kẹp có mặt nón cụt sâu tương ứng với độ 

dài đoạn cần phải loe). Nếu độ sâu mặt nón cụt trên kẹp không đủ chiều sâu, cần phải đặt 

đoạn ống cần loe cao hơn so với mặt kẹp khoảng 3 mm. 

Bước 3 : Xiết chặt 2 tai hồng để kẹp chặt ống 

Bước 4 : Đặt đầu côn vào giá kẹp sao cho đầu côn nằm đúng tâm ống. 

 

Hình 11: Đặt đầu côn vào giá kẹp 

Bước 5: Loe ống, vặn tịnh tiến đầu côn đi xuống, đầu côn sẽ làm roãng rộng từ từ  đầu 

ống  (chú ý khi xoay 1 vòng đầu côn lại tháo 1/4 vòng. Để mặt côn nhẵn phẳng có thể lấy dầu 

lạnh bôi lên trên mặt côn  trong quá trình loe), vặn cho đến khi chặt tay thì dừng lại. 
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Bước 6 : Vặn tịnh tiến đầu côn đi lên và vặn 2 tai hồng để lấy ống ra. 

 

Hình 13: Ống đồng sau khi loe 

Kích thước nhô cao A được tra theo bảng sau: 

Cỡ ống 
Ф 6,4 

( 1/4” ) 

Ф 9,5 

( 3/8” ) 

Ф 12,7 

( 1/2” ) 

Ф 15,9 

( 5/8” ) 

Ф 19,1 

( 3/4” ) 

A 0,5 mm 1 mm 

Hình 12: Thao tác loe ống 
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 Có thể kiểm tra kích thước sau khi gia công theo tiêu chuẩn Nhật JISB 8607 - 1975 

sau: 

Đường kính danh định Đường kính ống D, mm A, mm 

1/4” 6,35 8,3 đến 8,7 

3/8” 9,52 12 đến 12,4 

1/2” 12,7 15,4 đến 15,8 

5/8” 15,88 18,6 đến 19 

3/4” 19,05 22,9 đến 23,3 

 

1.4.3.  Yêu cầu sản phẩm sau khi loe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đầu loe phải đảm bảo các yêu cầu sau:  

- Phải tròn đều;  

- Mặt trong của đầu loe không được có gờ;   

- Đầu loe không bị rạn nứt, không bị lệch, bị vẹo;   

- Đầu loe phải ôm hết vào đầu côn của rắc co. 

1.5  Kỹ thuật nong ống đồng 

Hình 13: Yêu cầu của sản phẩm loe 
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1.5.1. Mục đích 

Để nối hai đầu ống có cùng đường kính, ta phải làm rộng một đầu để đầu kia có thể đưa 

lọt vừa khít vào, sau đó hàn lại. Hiện nay người ta có thế nối 2 ống cùng kích thước bằng cách 

loe cả hai ống và kết nối bằng hai đầu ren ngoài hoặc sử dụng các rắc nối nhanh.. 

1.5.2. Dụng cụ nong ống tay vặn – thanh kẹp 

1.5.2.1. Cấu tạo 

 

Hình 14. Dụng cụ nong ống 

1.5.2.1. Các bước thực hành nong ống 

Bước 1: Chuẩn bị  

- Đưa ống vào thanh kẹp, lưu ý chọn đường kính lỗ cho phù hợp với đường kính ống.  

- Đặt đầu ống thò lên mặt bộ kẹp 1 độ dài bằng đường kính ống cộng thêm 3mm. Ví dụ 

nếu ống có đường kính 6mm, thì chiều dài ống thò lên là: 6 + 3 = 9mm. 

- Kẹp chặt ống bằng thanh kẹp  

Tay vặn 

Vai kẹp 

Thanh kẹp 

Tay vặn êtô 

Đầu nong 

Núm vặn thay đầu nong 
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Hình 15. Ống đồng trong thanh kẹp 

- Chọn đầu nông có đường kính phù hợp để nông ống.  

- Lắp đầu nong đã chọn vào núm vặn thay đầu nong 

- Lắp thanh kẹp vào vai kẹp 

- Cố định thanh kẹp với vai kẹp bằng tay vặn êtô 

Bước 2: Nong ống 

- Vặn tay vặn từ từ để đầu nông tiến sâu vào ống 

- Tiến hành thao tác không nên quá vội vàng tránh làm biến dạng ống 

 

Hình 16: Nong ống đồng 

Bước 3: Tháo ống ra 
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- Vặn tay vặn ngược lại để nâng đầu nong ra khỏi miệng ống 

- Tháo tay vặn êtô 

- Tháo thanh kẹp khỏi vai kẹp 

- Mở thanh kẹp và tháo ống ra 

1.5.3. Dụng cụ nong ống thủy lực 

1.5.3.1. Cấu tạo 

 

Hình 17: Bộ nong ống thủy lực 

1.5.3.1. Các bước thực hành nong ống 

Bước 1: Mở rộng hai tay cầm một góc khoảng 90 độ, nhằm kéo mũi nong thụt vào trong. 

Đầu nong các 

kích thước 

Tay cầm 

Mũi nong 

Ren kết nối 

đầu nong 
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Hình 18: Mở rộng hai tay cầm 

Bước 2: Chọn đầu nong có kích thước phù nối vào ren kết nối 

 

Hình 19: Nối đầu nong vào ren kết nối 

Bước 3: Đặt ống cần nong vào đầu nong, ép từ từ hai tay cần với nhau, đồng thời quan sát 

đầu ống cần nong đến khi đạt kết quả mong muốn. Sau đó mở rộng hai tay cần để lấy ống ra. 

Lưu ý: không nên ép quá nhanh hoặc dùng lực quá nhiều sẽ làm toét đầu ống 
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Hình 20: Đặt ống vào và tiến hành nong ống 
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Hình 21: Ống sau khi nong 

1.5.4. Yêu cầu sản phẩm sau khi nong 

Đầu nong phải đảm bảo các yêu cầu sau:  

- Phải tròn đều;  

- Mặt trong của đầu nong không được có gờ;   

- Đầu nong không bị dạn nứt, không bị lệch, bị vẹo. 
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E. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 

Bài 1 KỸ THUẬT GIA CÔNG ỐNG ĐỒNG 

Nhóm: Lớp: 

Họ & Tên: 

Stt Nội dung thực hiện 

Điểm đánh giá 

Tổng điểm 

(10đ) 

Kỹ 

thuật 

(6đ) 

Thao 

tác 

(1đ) 

Tổ 

chức 

(1đ) 

An 

toàn 

(1đ) 

Thời 

gian 

(1đ) 

1 Uốn ống       

2 Cắt ống       

3 Loe ống       

4 Nong ống       

Điểm trung bình cộng  
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BÀI 2 
KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH 

NGỌN LỬA HÀN  

THỜI GIAN_TIẾT 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

THẢO 

LUẬN 

KIỂM 

TRA 

1 4 0 0 

 

A.  MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 

- Hiểu rõ được cấu tạo của bộ hàn gió đá ôxy - acetylen 

- Sử dụng được bộ hàn gió đá ôxy - acetylen  

- Điều chỉnh được cường độ ngọn lửa theo yêu cầu của mối hàn 

B.  DỤNG CỤ - THIẾT BỊ YÊU CẦU, VẬT TƯ 

Stt Dụng cụ - thiết bị - vật tư Số lượng Đơn vị tính Ghi chú 

1 Bộ hàn gió đá 02 Bộ 20SV/nhóm 

2 Quẹt  02 Cái  // 

 

C.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

- Diễn giải, chia nhóm, giám sát 

D.  NỘI DUNG BÀI HỌC 

  



Thực hành lạnh cơ bản 

 

  

22       Biên soạn: Nguyễn Đức Nhơn 

2.1. Cấu tạo bộ hàn gió đá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 22: Cấu tạo bộ hàn 

Stt Diễn giải Stt Diễn giải 

1 Bình ôxy 6 Mỏ hàn 

2 Bình acetylen 7 Que hàn phụ 

3 Van chống ngọn lửa quặt 8 Bép hàn 

4 Ống dẫn khí ôxy 9 Vật hàn 

5 Ống dẫn khí acetylen 10 Ngọn lửa hàn 

 

Để điều chỉnh cũng như khống chế áp suất làm việc trong mỗi bình, trước khi nối dây dẫn  

vào bình, ta gắn van điều áp (van giảm áp). Van giảm áp sẽ điều chỉnh áp suất đầu ra từ 0-15 

bar hoặc hơn nữa tùy theo nhu cầu sử dụng. 

Quy trình an toàn kết nối van điều áp vào bình: 

- Gắn van điều áp vào bình 

- Xoay núm  điều chỉnh của van điều áp (theo chiều kim đồng hồ) cho đến khi ta cảm 

thấy lỏng lẻo. Khi thao tác, ta đứng đằng sau xi lanh với đầu vòi van hướng ra xa. 

- Để mặt đồng hồ báo áp suất nghiêng một góc, không để mặt đồng hồ đo vuông góc 

với mặt đất. 
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- Mở van trên bình khí chậm rãi , cho đến khi nghe thấy khoảng trống giữa van và bình 

khí nhẹ nhàng lấp đầy khí (không còn tiếng rít). Có thể theo dõi sự gia tăng áp lực trên 

đồng hồ báo áp suất bình khí. Khi đó kim đồng hồ đã đứng yên với áp suất chính là áp 

suất của bình khí. 

- Khi sử dụng bình khí, mở hoàn toàn van bình chứa khí cho đến khi thấy kim đồng hồ 

báo áp suất bình khí dừng lại. Sau đó, vặn từ từ núm điều khiển của van điều áp (vặn 

chặt lại). Theo dõi kim đồng hồ báo áp suất đầu ra cho đến khi đạt áp suất phù hợp với 

nhu cầu sử dụng thì dừng lại. 

 

Hình 23: Van điều áp kết nối vào bình 

2.2. Nguyên lý làm việc bộ hàn gió đá 

Hàn hơi nóng chảy còn gọi là hàn xì oxy axêtylen (hàn gió đá), trong đó phần khe hở chỗ 

hàn (mối hàn) được làm chảy lỏng bằng một ngọn lửa cháy bằng khí hỗn hợp oxy axêtylen/gas 

Các khí được lấy ra từ bình gas và dẫn từ dây gas đến đèn hàn (Hình 11). Để tránh nhầm 

lẫn trong lúc xử lý khí cháy và khí không cháy, các bình khí được sơn màu nhận dạng và có 
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các chỗ nối khác nhau: màu xanh lục hoặc xanh dương là dùng cho oxy và màu đỏ cho 

Gas/Acetylen. 

2.3. Kỹ thuật điều chỉnh ngọn lửa hàn 

2.3.1. Những quy định an toàn khi sử dụng bộ hàn gió đá 

Để đảm bảo an toàn trong sử dụng bộ hàn gió đá, cần thực hiện đúng các hướng dẫn sau: 

- Khi ra vào xưởng thực hành, sinh viên cần mang đồ thực hành xưởng theo quy định, 

gọn gàn, tránh lượm thượm 

- Đảm bảo khu vực hàn phải thông thoáng 

- Kiểm tra bộ hàn: Các chi tiết đầy đủ, nguyên vẹn, đồng bộ, lắp ráp đúng màu, đúng 

chiều, các khớp nối đã được cố định, van bình khí, đồng hồ, tay cắt vận hành bình 

thường 

- Không mang mỏ hàn đang cháy di chuyển nơi khác hoặc ra khỏi khu vực hàn 

- Luôn để bình khí, chai khí gió đá theo chiều thẳng đứng van hướng lên trên 

- Không đứng lên dây dẫn khí, để vật nặng đè lên dây hoặc để dây bị gấp khúc 

- Không hút thuốc gần khu vực hàn 

- Không để các vật dễ bắt lửa như dẻ lau, dầu nhớt, dây điện gần khu vực hàn 

- Khi thấy mỏ hàn nóng quá thì phải tắt lửa mỏ hàn, nhúng đầu mỏ hàn vào chậu nước 

sạch, chờ nguội hẳn mới được làm việc lại. 

- Sau buổi học, đảm bảo luôn tắt lửa, khóa van bình oxy và bình khí/gas, đồng thời xả 

bỏ khí thừa nằm trong dây dẫn 

2.3.2. Các bước điều chỉnh ngọn lửa hàn 

2.3.2.1. Ngọn lửa hàn: 

Căn cứ theo tỷ lệ của hỗn hợp khí hàn, ngọn lửa hàn có thể chia thành 3 loại: ngọn lửa 

bình thường, ngọn lửa oxy hóa và ngọn lửa cacbon hóa. 

Mỗi loại lại có thể chia làm 3 vùng: vùng hạt nhân (màu sáng trắng), vùng hoàn nguyên 

(màu sáng vàng), vùng oxy hóa (màu vàng sẫm có khói) 

 Ngọn lửa bình thường: Dùng nhiều trong hàn thép, đồng, bạc, kẽm 
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Hình 24: Ngọn lửa bình thường 

 Ngọn lửa oxy hóa: Thường dùng để hàn hợp kim đồng hoặc để tôi bề mặt thép 

 

Hình 25: Ngọn lửa oxy hóa 

 Ngọn lửa cacbon hóa: Thường dùng hàn vẩy các hợp kim nhôm và gang 

 

Hình 26: Ngọn lửa cacbon hóa 

 Khoảng cách thông thường từ tâm đến ngọn của vùng hạt nhân khoảng 50mm 

 

Hình 27: Khoảng cách vùng hạt nhân 



Thực hành lạnh cơ bản 

 

  

26       Biên soạn: Nguyễn Đức Nhơn 

2.3.2.2. Các bước điều chỉnh ngọn lửa hàn: 

Bước 1: Kiểm tra, khóa van chỉnh gas và chỉnh gió ở mỏ hàn 

Bước 2: Mở van chai oxy, chỉnh áp suất gió ở ngỏ ra khoảng 0,3 Mpa (trên đồng hồ thấp 

áp) 

Bước 3: Mở van bình gas 

Bước 4: Mở van chỉnh gas trên mỏ hàn 

Bước 5: Mồi lửa 

Bước 6: Mở van oxy, chỉnh ngọn lửa hàn. Tùy vào vật cần hàn mà ta chỉnh ngọn lửa lớn 

hay nhỏ 

Bước 7: Khóa van chỉnh gas ở mỏ hàn trước, khóa van chỉnh oxy ở mỏ hàn sau 

Bước 8: Khóa van chai oxy trước, khóa van chai gas sau 

2.3.3. Hiện tượng – nguyên nhân – khắc phục 

 

STT 
Hiện tượng Nguyên nhân Khắc phục 

1 

 

Lửa carbon hóa 

( lửa thiếu oxy) 

Tăng thêm 

oxy 

2 

 

Lửa oxy hóa 

( lửa dư oxy) 

Giảm oxy 
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E. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 

Bài 2 
KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH NGỌN LỬA 

HÀN 

Nhóm: Lớp: 

Họ & Tên: 

Stt Nội dung thực hiện 

Điểm đánh giá 

Tổng điểm 

(10đ) 

Kỹ 

thuật 

(6đ) 

Thao 

tác 

(1đ) 

Tổ 

chức 

(1đ) 

An 

toàn 

(1đ) 

Thời 

gian 

(1đ) 

1 
Điều chỉnh ngọn lửa 

hàn 

      

Điểm trung bình cộng  
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BÀI 3 KỸ THUẬT HÀN ĐỒNG  

THỜI GIAN_TIẾT 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

THẢO 

LUẬN 

KIỂM 

TRA 

3 11 0 1 

 

A.  MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 

- Sử dụng được bộ hàn gió đá ôxy - acetylen  

- Điều chỉnh được cường độ ngọn lửa theo yêu cầu của mối hàn 

- Hàn các sản phẩm đúng kỹ thuật và thẩm mỹ 

- Nâng cao khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm 

B.  DỤNG CỤ - THIẾT BỊ YÊU CẦU, VẬT TƯ 

Stt Dụng cụ - thiết bị - vật tư Số lượng Đơn vị tính Ghi chú 

1 Bộ hàn gió đá 02 Bộ 20SV/nhóm 

2 Quẹt  02 Cái  // 

3 Que hàn đồng 60 que // 

4 Dụng cụ cắt ống 02 Cái  // 

5 Thước dây 02 Cái  // 

6 Dụng cụ nong ống 02 Bộ // 

7 Dụng cụ loe ống 02 Bộ // 

8 Ống đồng ϕ6 7 Mét  // 

9 Ống đồng ϕ10 7 Mét // 

10 Ống đồng ϕ12 3,5 Mét // 

11 Ống đồng ϕ2 (mao) 2 Mét // 

12 T ϕ10 20 cái // 
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13 Ống sắt ϕ6 3 Mét  // 

14 Thuốc hàn the 0,1 kg // 

15 Que hàn đồng thau 6 que // 

 

C.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

- Diễn giải, chia nhóm, giám sát 

D.  NỘI DUNG BÀI HỌC 

3.1. Que hàn bạc Harris 

Harris là thương hiệu sản xuất vật liệu hàn tên tuổi tại Mỹ, trong đó Que hàn vảy bạc 

Harris rất phổ biến tại Việt Nam, được hầu hết thợ điện lạnh biết đến và tin dùng. 

Que hàn vảy bạc Harris có dạng thanh, độ nỏng chảy thấp, khả năng chống ăn mòn cao, 

dễ thao tác hàn và có thể hàn tại nhiều vị trí cần hàn. Sản phẩm có đặc điểm chung là que hàn 

màu đồng đỏ, sáng bóng lấp lánh, trên từng que đều dập nổi chữ: “Made in U.S.A” và dập tỉ 

lệ bạc trên từng que. 

Que hàn vảy bạc Harris có nhiều loại, với tỷ lệ bạc thường gồm: 0% bạc, 2% bạc, 5% bạc, 

15% bạc, 30% bạc, 45% bạc… 

 Thông số kỹ thuật của Que hàn vảy bạc Harris – 0 (loại thường dùng để hàn ống 

đồng) 

 Model: Harris-0 

 Tiêu chuẩn: AWS A5.8 

 Chứng chỉ: CE, NK, ABS, DNV 

 Nhà sản xuất: Harris 

 Xuất xứ: Mỹ 

 Đóng gói: 11.34kg/hộp 

 Kích thước mỗi que: 1/8 " x  0,05 x 20" 

 Nhiệt độ nóng chảy: 710oC đến 802oC 

 Thành phần hóa học: 

 Harris 0% - Cu: 92,9%, P: 7,15% 
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 Harris 5% - Cu: 89%, P: 6%, Ag: 5% 

 Harris 15% - C: 80%, P: 5%, Ag: 15%... 

 

Hình 28: Que hàn bạc Harris 

3.2. Hàn đồng: 

- Hàn đồng là phương pháp tạo mối ghép kim loại không làm nóng chảy kim loại nền. Mối 

ghép này phụ thuộc vào sự liên kết bề mặt của kim loại que hàn sau khi kết tinh với kim loại 

nền. Nhờ lực mao dẫn bề mặt của kim loại hàn nóng chảy hút các nguyên tử ở gần. Khi kim 

loại hàn nguội dần và kết tinh sẽ liên kết với bề mặt kim loại nền. 

- Hàn đồng luôn luôn ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của kim loại nền (khoảng 

8200C) nên hạn chế được sự cong vênh, ứng suất nhiệt trong kim loại nền. 

- Các kim loại có thể hàn đồng: thép không rỉ, gang, thép với đồng, đồng với đồng thau.. 

- Hợp kim hàn đồng chủ yếu gồm đồng và kẽm. Đôi khi bổ sung thêm niken, thiếc và 

antimon. Hợp kim này có mầu đẹp và có khả năng chịu axít cao.   

 

Hình 29. Các mối hàn phổ biến 
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3.3. Các chú ý cơ bản khi hàn 

- Không hít thở khí thoát ra khi hàn, nơi làm việc phải có độ thông gió tốt. 

- Nếu hàn thép có mạ, tráng kẽm cần hàn ở ngoài trời. 

- Đeo mặt nạ thở chất lượng cao trong khi hàn. 

- Dùng mỏ đốt cỡ trung bình, áp suất khí (ôxy và acethylen) 2 – 3psi. 

3.4. Quy trình hàn ống đồng: 

Bước 1: Chuẩn bị 

 Cắt, loe, nong, uốn ống đồng 

 Vệ sinh sạch sẽ các đoạn ống vừa cắt 

 Đặt lên êtô 

 Kiểm tra về an toàn bộ hàn trước khi sử dụng 

Bước 2: Hàn sản phẩm 

 Thực hiện quy trình mồi lửa đúng kỹ thuật và an toàn (đã trình bày ở bài 2) 

 Mồi lửa hàn và chỉnh cường độ ngọn lửa phù hợp với sản phẩm cần hàn 

 Tiến hành hàn sản phẩm 

Chú ý:   Mỗi sinh viên hoàn thành tối thiểu một bộ sản phẩm tốt nhất; được rèn luyện trên hai 

hoặc ba bộ sản phẩm. 

Bước 3: Kết thúc hàn 

 Thực hiện quy trình đóng lửa đúng kỹ thuật và an toàn (đã trình bày ở bài 2) 

 Nộp sản phẩm thực hành được cho giảng viên hướng dẫn  

 Thực hiện vệ sinh công nghiệp. 

3.5. Một số bài thực hành hàn đồng 

3.5.1. Hàn nối ống 

 Nối bằng phương pháp lồng ống 
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Hình 30: Chuẩn bị hàn nối hai ống có đường kính bằng nhau 

 

Hình 31: Hàn nối hai ống có đường kính bằng nhau 

 Nối bằng phương pháp nong ống 

 

Hình 32: Chuẩn bị hàn nối hai ống có đường kính bằng nhau 
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Hình 33: Hàn nối hai ống có đường kính bằng nhau 

3.5.2. Hàn chia nhánh: 

 

Hình 34: Chuẩn bị hàn chia nhánh 
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Hình 35: Thao tác hàn chia nhánh 

 

Hình 36: Hoàn thành sản phẩm 



Thực hành lạnh cơ bản 

 

  

35       Biên soạn: Nguyễn Đức Nhơn 

3.5.3. Hàn nối ống với ống mao 

 

Hình 37: Chuẩn bị hàn nối ống với ống mao 

 

Hình 38. Thao tác hàn và sản phẩm hoàn thành 
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3.5.4. Hàn Pinch off 

 

Hình 39. Kỹ thuật hàn Pinch off – loe sản phẩm và hoàn thành sản phẩm 

3.6. Hàn đồng với sắt (hàn đồng thau) 

3.6.1. Mục đích – yêu cầu 

Khi cần hàn liên kết đồng và sắt với nhau, ta có thể sử dụng bộ hàn oxy – acetylen/gas kết 

hợp với que hàn thau cùng thuốc hàn thau (hàn the) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 40: Que hàn thau và hàn the 

3.6.2. Quy trình 

Bước 1: Chuẩn bị 

- Làm sạch bề mặt hàn của hai vật liệu: đồng và sắt, bề mặt không có rỉ sét và phẳng để 

chồng khít lên nhau. 
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Hình 41. Dùng giấy nhám làm sạch bề mặt vật liệu hàn (sắt) 

- Kiểm tra an toàn trước khi sử dụng bộ hàn 

Bước 2: Tiến hành thao tác hàn 

- Mồi lửa mỏ hàn, hơ đầu que hàn thau vào ngọn lửa để que hàn nóng. 

 

Hình 42. Hơ đầu que hàn thau vào ngọn lửa 
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- Chấm nhanh que hàn vào thuốc hàn thau sao cho khi kéo que hàn ra, thuốc hàn thau 

phải bám đều xung quanh đầu que hàn nóng 

 

Hình 43. Chấm que hàn vào thuốc hàn thau 

- Hướng mỏ hàn vào một đầu mối ghép, để mỏ đốt cách bề mặt mối ghép khoảng 50 - 

60mm cho đến khi hai miếng thép có màu đỏ sẫm. 

- Chấm que hàn thau vào đầu ghép, quan sát kim loại hàn nóng chảy và chảy vào mối 

ghép hàn do tác động của lực mao dẫn. 

 

Hình 44. Chấm que hàn vào đầu ghép 

- Tiếp tục quá trình nung nóng và chấm que hàn thau vào mối hàn đến khi que hàn cần 

thêm thuốc hàn. 
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- Nhúng que hàn vào thuốc hàn và tiếp tục chạy đường hàn cho đến khi hoàn tất. 

Bước 3: Kết thúc hàn 

- Tắt mỏ hàn và để vật liệu nguội trong 3 - 4 phút, dùng kìm kẹp thành phẩm còn nóng 

và nhúng vào xô nước để nguội hẳn. 

- Mối hàn phải đồng đều, diện tích bề mặt liên kết càng lớn càng tốt.   
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E. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH  

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 

Bài 3 KỸ THUẬT HÀN ĐỒNG 

Nhóm: Lớp: 

Họ & Tên: 

Stt Nội dung thực hiện 

Điểm đánh giá 

Tổng điểm 

(10đ) 

Kỹ 

thuật 

(6đ) 

Thao 

tác 

(1đ) 

Tổ 

chức 

(1đ) 

An 

toàn 

(1đ) 

Thời 

gian 

(1đ) 

1 Hàn nối ống       

2 Hàn chia nhánh ống       

3 
Hàn nối ống với ống 

mao 

      

4 Hàn pinch off       

5 Hàn đồng với sắt       

Điểm trung bình cộng  
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BÀI 4 
HÀN SẢN PHẨM THEO 

BẢN VẼ CHO TRƯỚC 

THỜI GIAN_TIẾT 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

THẢO 

LUẬN 

KIỂM 

TRA 

1 4 0 0 

A.  MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 

- Sử dụng được bộ hàn gió đá ôxy - acetylen  

- Điều chỉnh được cường độ ngọn lửa theo yêu cầu của mối hàn 

- Hàn các sản phẩm đúng kỹ thuật và thẩm mỹ 

- Nâng cao khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm 

B.  DỤNG CỤ - THIẾT BỊ YÊU CẦU, VẬT TƯ 

Stt Dụng cụ - thiết bị - vật tư Số lượng Đơn vị tính Ghi chú 

1 Bộ hàn gió đá 02 Bộ 20SV/nhóm 

2 Quẹt  02 Cái  // 

3 Dụng cụ cắt ống 02 Cái  // 

4 Thước dây 02 Cái  // 

5 Dụng cụ nong ống 02 Bộ // 

6 Ống đồng ϕ6 3 Mét  // 

7 Ống đồng ϕ10 6 Mét // 

8 Ống đồng ϕ12 3,5 Mét // 

9 Ống đồng ϕ2 (mao) 2 Mét // 

10 T ϕ10 20 cái // 

11 Co ϕ12 20 cái // 

12 Giảm ϕ10 – ϕ6 40 cái // 

13 Que hàn bạc 40 que // 
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C.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

- Diễn giải, chia nhóm, giám sát 

D.  NỘI DUNG BÀI HỌC 

 Hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu (bản vẽ) cho trước 

 

Hình 45. Bản vẽ chi tiết hàn 
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E. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 

Bài 4 
HÀN SẢN PHẨM THEO BẢN VẼ 

CHO TRƯỚC 

Nhóm: Lớp: 

Họ & Tên: 

Stt Nội dung thực hiện 

Điểm đánh giá 

Tổng điểm 

(10đ) 

Kỹ 

thuật 

(6đ) 

Thao 

tác 

(1đ) 

Tổ 

chức 

(1đ) 

An 

toàn 

(1đ) 

Thời 

gian 

(1đ) 

1 

Hoàn thành sản phẩm 

theo yêu cầu (bản vẽ) 

cho trước 

      

Điểm trung bình cộng  
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BÀI 5 
KHẢO SÁT HỆ THỐNG 

LẠNH CƠ BẢN  

THỜI GIAN_TIẾT 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

THẢO 

LUẬN 

KIỂM 

TRA 

1 4 0 0 

 

A.  MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 

- Nhận dạng được đặc điểm cấu tạo và kết cấu các thiết bị trên mô hình 

- Liệt kê được danh mục các thiết bị nhiệt và điện trên mô hình 

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống 

- Trình bày được nguyên lý làm việc của hệ thống 

- Xác định được nguyên nhân hư hỏng của các thiết bị nhiệt và điện trên mô hình 

- Sửa chữa hoặc thay thế được các thiết bị nhiệt và điện hư hỏng trên mô hình 

B.  DỤNG CỤ - THIẾT BỊ YÊU CẦU, VẬT TƯ 

Stt Dụng cụ - thiết bị - vật tư Số lượng Đơn vị tính Ghi chú 

1 Mô hình lạnh cơ bản 02 Bộ 20SV/nhóm 

2 VOM 02 Cái  // 

3 Ampe cặp 02 Cái  // 

4 Kềm kẹp, cắt 02 Cái  // 

 

C.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

- Diễn giải, chia nhóm, giám sát 

D.  NỘI DUNG BÀI HỌC 

5.1. Khảo sát mô hình hệ thống 

5.1.1. Mô hình hệ thống bao gồm các thiết bị sau 
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STT TÊN THIẾT BỊ STT TÊN THIẾT BỊ 

1 Máy nén 6 Đồng hồ áp cao 

2 Dàn nóng 7 Đồng hồ áp thấp 

3 Dàn lạnh 8 Van chặn đường đẩy 

4 Ống mao 9 Van chặn đường hút 

5 Phin sấy lọc 10 Tụ khởi động máy nén 

  11 Tụ khởi động quạt 

 

5.1.2. Máy nén 

Máy nén kín (block) lạnh là bộ phận quan trọng nhất trong các hệ thống lạnh nén hơi. Máy 

nén có nhiệm vụ liên tục hút hơi môi chất lạnh sinh ra ở thiết bị bay hơi để nén lên áp suất 

cao, nhiệt độ cao đẩy vào thiết bị ngưng tụ. 

Máy nén phải có năng suất hút đủ lớn để duy trì được áp suất bay hơi po (tương ứng với 

nhiệt độ bay hơi to) đạt yêu cầu ở dàn bay hơi và có áp suất đầu đẩy đủ lớn để đảm bảo áp 

suất trong dàn ngưng tụ đủ cao tương ứng với nhiệt độ môi trường làm mát hiện có. 

 

Hình 46: Máy nén piston 
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5.1.3. Thiết bị ngưng tụ (dàn nóng) 

Thiết bị ngưng tụ là một trong bốn thiết bị chính và có diện tích lớn nhất trong hệ thống 

lạnh. Thiết bị ngưng tụ là thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt. 

Tại thiết bị ngưng tụ, hơi môi chất lạnh có áp suất và nhiệt độ cao sau quá trình nén sẽ 

ngưng tụ thành trạng thái lỏng. Môi trường nhận nhiệt trong thiết bị ngưng tụ gọi là môi 

trường làm mát: thường là nước hoặc không khí hoặc kết hợp cả hai 

Trong hệ thống lạnh dân dụng, thiết bị ngưng tụ thường được làm mát bằng không khí và 

được gọi là dàn ngưng không khí. Có hai kiểu làm mát dàn ngưng phổ biến: đối lưu tự nhiên 

và đối lưu cưỡng bức 

 Dàn ngưng không khí đối lưu tự nhiên: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 47: Dàn ngưng không khí đối lưu tự nhiên 

Loại dàn ngưng đối lưu tự nhiên có cấu tạo là một chùm ống xoắn phẳng bằng nhôm 

hoặc đồng có đường kính 4.8 ÷ 6.5mm và có bước ống là 40 ÷ 60mm. Cánh là các sợi dây 

thẳng bằng thép có đường kính 1 ÷ 1.5mm và có bước cánh là 6 ÷ 9mm được hàn điểm 

vào chùm ống xoắn. 

 Dàn ngưng không khí đối lưu cưỡng bức: 
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Hình 48: Dàn ngưng không khí đối lưu cưỡng bức 

Dàn ngưng đối lưu cưỡng bức thường có cấu tạo gồm một dàn ống trao đổi nhiệt bằng 

ống thép hoặc ống đồng có cánh nhôm hoặc cánh sắt bên ngoài, bước cánh nằm trong khoảng 

3 ÷ 10mm. 

Hơi môi chất đi trong ống xoắn nhả nhiệt cho không khí bên ngoài ống để ngưng tụ 

thành lỏng. Sự chuyển động của không khí có thể nhờ quạt (quạt hướng trục thổi qua với vận 

tốc 4÷ 5m/s đối lưu cưỡng bức) 

5.1.3. Thiết bị bay hơi (dàn bay hơi) 

Thiết bị bay hơi cũng là một trong bốn thiết bị chính của hệ thống lạnh. Thiết bị bay hơi 

là thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bề mặt.  

Tại thiết bị bay hơi môi chất lạnh ở trạng thái bão hòa ẩm có áp suất thấp, nhiệt độ thấp 

thu nhiệt từ môi trường cần làm lạnh, sôi và hoá hơi đẳng áp để chuyển từ lỏng sang hơi. 

Trong hệ thống lạnh dân dụng, thiết bị bay hơi thường là loại thiết bị bay hơi làm lạnh 

không khí và được gọi là dàn bay hơi. Có hai loại phổ biến: đối lưu tự nhiên và đối lưu cưỡng 

bức 

 Dàn bay hơi đối lưu tự nhiên 

 Dàn bay hơi đối lưu tự nhiên không dùng quạt được sử dụng để làm lạnh không khí 

trong các buồng lạnh. Dàn có thể được lắp đặt áp trần hoặc áp tường, ống trao đổi nhiệt là 

ống thép trơn hoặc ống có cánh bên ngoài. Cánh tản nhiệt sử dụng là cánh thẳng hoặc cánh 

xoắn. 
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1. Ống trao đổi nhiệt, 2. Cánh tản nhiệt, 3. Ống góp, 4. Thanh đỡ 

Hình 49: Dàn bay hơi đối lưu tự nhiên 

 Dàn bay hơi đối lưu cưỡng bức 

 

Hình 50: Dàn bay hơi đối lưu cưỡng bức 

Dàn bay hơi đối lưu không khí cưỡng bức được sử dụng rất rộng rãi trong các hệ thống 

lạnh để làm lạnh không khí như trong các kho lạnh, thiết bị cấp đông, trong điều hoà không 

khí vv… 

Dàn bay hơi đối lưu cưỡng bức có 02 loại: Loại ống đồng và ống sắt. Thường các dàn bay 

hơi đều được làm cánh nhôm hoặc cánh sắt. Dàn bay hơi có vỏ bao bọc, lồng quat, ống 

khuyếch tán gió, khay hứng nước ngưng. Việc xả nước  ngưng có thể sử dụng bằng nhiều 

phương pháp, nhưng phổ biến nhất là dùng điện trở xả băng.  

Mỗi dàn có từ 1÷6 quạt, đặt phía trước mỗi dàn, hút không khí chuyển động qua các dàn. 

Dàn bay hơi có bước cánh từ 3÷8 mm, tuỳ thuộc mức độ thoát ẩm của các sản phẩm trong 

kho. Vỏ bao che của dàn là tôn mạ kẽm, phía dưới có máng hứng nước ngưng.  

5.1.4. Ống mao 
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 Trong kỹ thuật lạnh dân dụng, thường sử dụng ống mao thay thế cho van tiết lưu 

 Cấu tạo: 

- Hay còn gọi là cáp tiết lưu có cấu tạo đơn giản là một đoạn ống đồng có đường 

kính rất nhỏ từ 0,6 đến 2mm và chiều dài từ 0,5 đến 5m nối giữa thiết bị ngưng tụ 

và thiết bị bay hơi. 

- Ống mao là thiết bị tiết lưu cố định, không thay đổi được lưu lượng môi chất lạnh. 

 

Hình 51: Ống mao 

 Ưu nhược điểm: 

 Ưu điểm: 

- Rất đơn giản, không có chi tiết chuyển động nên làm việc đảm bảo độ tin cậy cao, 

không cần bình chứa. 

- Sau khi máy nén ngừng lại thời gian cân bằng áp suất sẽ nhanh hơn và khởi động 

dễ dàng hơn. 

 Nhược điểm: 

- Dễ tắc bẩn, tắc ẩm, khó xác định độ dài ống. 

- Chỉ sử dụng cho các hệ thống lạnh có công suất nhỏ và vừa như tủ lạnh và máy 

điều hòa có công suất nhỏ. 

 Lưu ý khi chọn ống mao: 

Khi chọn ống mao cần lưu ý một số nguyên tắc sau:  

- Để tránh tắc ẩm và tắc bẩn nên chọn ống mao có đường kính lớn. 

- Không tìm cách tăng trở lực ống mao bằng cách kẹp ống lại. 
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- Trở lực ống mao càng lớn độ lạnh càng sâu, nhưng năng suất lạnh của hệ thống 

nhỏ vì vậy cân cáp cho vừa đạt độ lạnh là được. 

5.2. Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh cơ bản 

5.2.1. Sơ đồ nguyên lý  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 52: Sơ đồ hệ thống lạnh cơ bản 

5.2.2. Nguyên lý làm việc: 

Môi chất ở trạng thái hơi bão hòa khô đưa về đầu hút của lốc nén được lốc nén nén đoạn 

nhiệt đẳng Entropy thành hơi quá nhiệt cao áp.  

Hơi này tiếp tục được đẩy lên dàn nóng, tại đây xảy ra trao đổi nhiệt đẳng nhiệt, đẳng áp 

môi chất nhả nhiệt ra môi trường xung quanh trở thành lỏng cao áp hoàn toàn.  

Lỏng cao áp này tiếp tục qua phin lọc để lọc cặn bẩn rồi đi đến ống mao thực hiện quá 

trình giảm áp (vận tốc qua ống mao lớn do đó áp suất giảm mạnh kéo theo nhiệt độ giảm) trở 

thành hơi bão hòa ẩm hạ áp ra khỏi ống mao.  

Hơi này ra khỏi ống mao đi đến dàn lạnh thực hiện nhiệm vụ điều hòa không khí trong 

phòng (bằng cách trao đổi nhiệt với không khí trong phòng, môi chất nhận nhiệt từ môi trường 

cần làm lạnh để giảm nhiệt độ phòng đồng thời môi chất nhận nhiệt từ phòng cần làm lạnh để 

làm sôi lỏng sôi trong hơi bão hòa ẩm để ra khỏi dàn lạnh là hơi bão hòa khô hoàn toàn).  

Hơi bão hòa khô được hút về đầu hút của lốc nén thực hiện chu trình tiếp theo. 

5.3. Các thiết bị điện sử dụng trong hệ thống lạnh 

5.3.1. Thermit (Thermal overload protector) 

 Cấu tạo: 

Phin 

lọc  

ống 

mao  
Dàn 

nóng  

Dàn 

lạnh 

block 
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 Nguyên lý làm việc: 

- Ở điều kiện động cơ máy nén làm việc bình thường, dòng điện qua dây điện trở của 

rơle bảo vệ vừa phải, nhiệt sinh ra không đủ uốn thanh lưỡng kim nên tiếp điểm vẫn 

luôn ở trạng thái đóng 

- Khi động cơ máy nén bị quá tải hoặc không khởi động được, dòng điện chạy qua dây 

điện trở của rơ le bảo vệ tăng cao, nhiệt sinh ra nhiều nung nóng thanh lưỡng kim làm 

cho thanh lưỡng kim bị uốn cong hở tiếp điểm ngắt nguồn điện cung cấp cho động cơ 

máy nén, bảo vệ động cơ máy nén không bị cháy 

- Hoặc khi nhiệt độ của máy nén quá cao, thanh lưỡng kim cũng bị uốn cong ngắt nguồn 

điện ra khỏi động cơ máy nén   

 Sơ đồ đấu dây: 

Rơle bảo vệ sẽ được đấu nối tiếp vào chân C của máy nén  

 

Hình 54: Sơ đồ đấu dây thermit 

Hình 53: Cấu tạo thermit 
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 Những hư hỏng thường gặp 

- Rơ le bảo vệ có tiếp điểm bị cháy rỗ không tiếp xúc tốt, do đóng ngắt liên tục, nhiều 

lần 

- Rơ le bảo vệ có thanh lưỡng kim bị hỏng, do lão hóa không còn đóng mở chính xác 

- Rơ le bảo vệ có điện trở nung bị đứt do dòng điện chạy qua quá cao 

 Bài thực hành số 1: Kiểm tra và chọn rơ le bảo vệ 

 Dùng đồng hồ VOM để thang đo Ohm đo thông mạch ở hai đầu đấu điện của rơle, 

nếu: 

- Kim đồng hồ không lên → rơ le bị hư 

- Kim đồng hồ lên → rơ le còn dùng được. Tiếp tục dùng ngọn lửa của hột quẹt hơ 

thanh lưỡng kim nếu nghe tiếng “tách” và sau đó thanh lưỡng kim tự đóng lại là 

còn tốt (khoảng 1 phút) 

 Việc chọn rơle bảo vệ cho động cơ máy nén, phải dựa vào dòng ù của động cơ máy 

nén 

- Cách đo dòng ù như sau: Cấp nguồn điện cho hai đầu dây R và C của động cơ máy 

nén, đầu dâu S để tự do. Đọc nhanh giá trị Ampe (thời gian không quá 5s). Giá trị 

Ampe đó chính là dòng ù của động cơ máy nén 

- Cách chọn rơle: Chọn rơle bảo vệ có dòng điện bằng dòng ù của động cơ máy nén 

hoặc nhỏ hơn từ 5 ÷ 10% dòng ù động cơ máy nén 

5.3.2. Rơle khởi động kiểu dòng 

 Cấu tạo: 

 

 

 

 

 

 

 

b) Hình dạng bên ngoài a) Cấu tạo 
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- Bên ngoài được bao bọc bằng một vỏ nhựa, trên đó có bố trí chân để đấu dây vào mạch 

- Bên trong gồm một cuộn dây điện từ và một lõi sắt đặt trong lòng cuộn dây có đường 

kính bằng đường kính cuộn dây chạy của động cơ máy nén. Điện trở cuộn dây khoảng 

1 Ohm. Đồng thời có tiếp điểm ở trạng thái thường mở. 

 Nguyên lý làm việc: 

- Khi caáp nguoàn cho ñoäng cô maùy neùn hoaït ñoäng, doøng ñieän qua cuoän daây pha chaïy 

nhoû khoâng ñuû ngaãu löïc laøm quay roâto. Do ñoù doøng ñieän trong cuoän daây pha chaïy 

taêng cao laøm cho doøng ñieän qua cuoän daây ñieän töø cuõng taêng theo (do cuoän daây ñieän 

töø maéc noái tieáp vôùi cuoän daây pha chaïy).Töø tröôøng sinh ra trong cuoän daây ñieän töø ñuû 

lôùn ñeå huùt loûi saét (quaû taï) ñoùng tieáp ñieåm laïi, caáp nguoàn cho cuoän daây ñeà laøm cho 

maùy neùn hoaït ñoäng. 

- Khi ñoäng cô maùy neùn ñaõ hoaït ñoäng, roâto quay ñeán 75% toác ñoä ñònh möùc (thôøi gian 

13s) doøng ñieän qua cuoän daây pha chaïy giaûm xuoáng keùo theo doøng ñieän qua cuoän 

daây ñieän töø cuõng giaûm theo, löïc ñieän töø khoâng ñuû ñeå giöõ loûi saét nöõa. Do ñoù loûi saét 

rôi xuoáng, ngaét tieáp ñieåm khoâng cho cuoän daây ñeà tham gia vaøo maïch nöõa. Tieáp 

ñieåm relay môû trong suoát thôøi gian ñoäng cô maùy neùn hoaït ñoäng. 

 Sơ đồ đấu dây: 

 

Hình 56: Sơ đồ đấu dây của rơ le khởi động dòng 

Hình 55: Cấu tạo rơ le khổi động kiểu dòng 

1. Nắp ; 2. Tiếp điểm tĩnh ; 3. Tiếp điểm động ; 4. Cuộn dây 5. Lò xo tiếp điểm 

; 6. Giá tiếp điểm ; 7. Lõi sắt 
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- Cuộn dây rơ le dòng điên được mắc nối tiếp với cuộn dây chạy động cơ máy nén 

- Chân tiếp điểm nối vào tụ đề, chân còn lại của tụ đề nối vào chân đề 

 Hiện nay trên thị trường dùng loại rơle ghim trực tiếp, ghim rơ le vào hai chân R và S 

của động cơ máy nén, sau đó đấu ra nguồn. 

 Những hư hỏng thường gặp: 

- Rơ le dòng điện có cuộn dây điện từ bị cháy do đấu dây sai hoặc dòng điện chạy qua 

cuộn dây quá lớn 

- Tiếp điểm rơ le bị hỏng do không tiếp xúc tốt, do bị nẹt tia lửa điện khi động cơ máy 

nén hoạt động hoặc bị dơ tiếp xúc không tốt 

 Bài thực hành số 2: Kiểm tra rơ le dòng điện 

Dùng VOM để thang đo Ohm, đo hai đầu cuộn dây: 

- Kim đồng hồ không lên → rơ le bị hư 

- Kim đồng hồ lên → rơ le còn dùng được 

5.3.3. Rơle khởi động PTC 

 Cấu tạo 

Cũng giống như rơ le khởi động dòng điện, nhiệm vụ của rơ le khởi động kiểu bán dẫn là  

cấp điện cho cuộn dây khởi động nhằm khởi động động cơ máy nén nhưng dùng tín hiệu tác  

động là nhiệt do dòng điện tạo ra. 

Bên ngoài được bọc lớp vỏ nhựa, có các chân ghim (từ 1 đến 3 chân) 

Bên trong có miếng bán dẫn. Miếng bán dẫn này chỉ dẫn điện khi nhiệt độ thấp và ngưng 

dẫn khi nhiệt độ cao 

 

 

 

 

 

 

Hình 57: Rơle khởi động PTC 
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Nguyên lý làm việc 

Khi caáp nguoàn cho ñoäng cô maùy neùn hoaït ñoäng, doøng ñieän qua cuoän daây pha chaïy 

nhoû khoâng ñuû ngaãu löïc laøm quay roâto, neáu mieáng baùn daãn nguoäi thì noù seõ cho doøng ñieän 

chaïy qua vaø chaïy vaøo cuoän ñeà, ñeå khôûi ñoäng ñoäng cô maùy neùn.  

Khi doøng ñieän chaïy qua mieáng baùn daãn thì laøm noù noùng leân seõ ngöng daãn ñieän (thôøi 

gian töø 2-3s) vaø giöõ nhö theá trong suoát quaù trình hoaït ñoäng.  

Nhö vaäy khi söû duïng loaïi PTC thì caàn chuù yù, muoán khôûi ñoäng laïi ñoäng cô maùy neùn  

phaûi ñôïi cho mieáng baùn daãn nguoäi (thôøi gian khoaûng 2 phuùt). 

5.3.4. Tụ khởi động động cơ máy nén 

 Cấu tạo: 

- Tụ gồm 2 bản kim loại đặt đối diện với nhau ở giữa là chất điện môi  

- Tùy theo chức năng hoạt động mà người ta chia ra thành tụ ngậm (tụ làm việc), tụ 

khởi động (tụ kích) 

 Tụ ngậm thường là tụ dầu, điện áp từ 220V trở lên và có điện dung từ 60 µF trở 

xuống 

 Tụ khởi động là tụ hóa, điện áp từ 110V trở lên và có điện dung lớn (từ 75µF 

trở lên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 58. Cấu tạo tụ khởi động máy nén 
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 Nhiệm vụ: 

Trong mạch điện 1 chiều tụ điện có nhiệm vụ tích điện.  

Trong mạch điện xoay chiều tụ có nhiệm vụ là làm lệch pha dòng điện xoay chiều. 

 Bài thực hành số 3: Phân biệt tụ điện 

Dùng VOM xác định đặc tính nạp xả của tụ. Vặn nút điều chỉnh ở cùng thang đo, nhìn sự 

dao động của kim đồng hồ 

- Tụ khởi động: kim đồng hồ nạp xả chậm (kim nhảy lên nhiều) 

- Tụ ngậm: kim đồng hồ nạp xả nhanh (kim nhảy lên ít) 

 Bài thực hành số 4: Xác định tụ ngậm kép (tụ 3 chân) sử dụng cho động cơ máy 

nén và động cơ quạt (máy lạnh) 

Dùng VOM, vặn nút điều chỉnh ở cùng thang đo, lấy bản cực chung làm chuẩn, so sánh 

với hai bản cực còn lại, nếu nhận thấy: 

- Kim đồng hồ nạp xả nhanh là bản cực dùng cho động cơ quạt 

- Kim đồng hồ nạp xả chậm là bản cực dùng cho động cơ máy nén 

 Chọn tụ cho động cơ 

C = 159300 I / f E 

Trong đó: 

C: điện dung của tụ (μF) 

I: dòng điện qua cuộn dây khởi động (A) 

f: tần số dòng điện (Hz) 

E: điện áp làm việc (V) 

Đối với blốc máy có công suất 1HP chon tụ 25 F , 1.5HP tụ 30 F , 2HP tụ 35 F , 2.5HP 

tụ 40 F … 

 Phương pháp đấu dây tụ điện trong mạch 

 Đấu chung với relay dòng điện: 

Tụ khởi động: Nối một đầu cực tụ vào đầu dây S động cơ máy nén, đầu cực còn lại nối 

với tiếp điểm của relay 

 Đấu chung với relay điện áp (máy lạnh): 
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Tụ khởi động: Nối một đầu cực tụ vào dây R của động cơ máy nén, đầu cực còn lại nối 

với tiếp điểm của relay 

Tụ ngậm: Nối một đầu cực tụ vào đầu dây S động cơ máy nén, đầu cực còn lại nối với 

đầu dây R của động cơ máy nén 

 Những hư hỏng thường gặp 

Tụ điện thường bị nối tắt, rò rĩ hoặc bị thủng xì do tụ làm việc gián đoạn nhiều lần (tụ 

khởi động) hoặc thời gian tham gia vào mạch lâu (tụ ngậm) 

 Bài thực hành số 5: Kiểm tra tụ 

Dùng VOM, vặn nút điều chỉnh thang đo ở vị trí x100 hoặc x1K, chấm 2 que đồng hồ vào  

2 cực của tụ, nếu: 

- Kim đồng hồ nhích lên sau đó từ từ quay về vô cực: tụ còn tốt 

- Kim đồng hồ nhích lên sau đó từ từ quay về vị trí nào đó rồi đứng im tại vị trí đó, 

không quay về vô cực: tụ yếu 

- Kim đồng hồ nhích lên số 0, đứng yên tại vị trí đó: tụ bị nối tắt 

- Kim đồng hồ chỉ ở vô cực, khi đổi cực tụ kim vẫn ở vị trí cũ: tụ bị thủng, xì, đứt mạch 

- Đo một chân tụ với vỏ tụ, nếu kim đồng hồ lên: tụ bị chạm vỏ 

5.4. Các thiết bị đo sử dụng trong hệ thống lạnh 

5.4.1. Đồng hồ VOM 

 Cấu tạo 

 

  

STT CHÚ THÍCH STT CHÚ THÍCH 

1 Mặt hiển thị 7 Vít chỉ zero 

2 Vạch chia trị số 8 Nút chỉnh zero 

Ohm 

3 Lỗ cắm Output 9 Lỗ cắm đo DC 10A 

4 Đo hFE cho transistor 10 Núm chọn thang đo 

5 Lỗ cắm cực dương 11 Lỗ cắm cực âm 

6 Kim chỉ thị   

Hình 59. Cấu tạo VOM 
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Thông số kỹ thuật 

 

CHỨC 

NĂNG THANG ĐO SAI SỐ GHI CHÚ 

DCV 0 - 0.5, 2.5, 10, 25, 250, 1000V Dưới  3% Nội trở 20k/v 

ACV 0 - 10, 50, 250, 1000V Dưới 4% Nội trở 8k  /v 

DCmA 0 - 0.05(50 µA), 2.5, 25, 250mA Dưới 3%  

Ohm Thang  Vạch 

thấp 

Vạch 

trung 

Vạch 

lớn 

Suốt chiều 

dài vạch chia 

3% 

 

Rx1 0.2 20 2K 

Rx10 2 200 20K 

Rx100 20 2K 200K 

Rx K 200 20K 2M 

Rx10k 2k 200k 20M 

Trực tiếp   Còi  (Buzz) 

hFE 0 – 1000 dùng thang x10   

Nhiệt độ -300C ~ 200oC (-22 ~ 392oF) Dưới 3%  

dB -20 ~ 22dB ~ 62dB   

 

 Cách đo 

 Một vài lưu ý trước khi đo 

- Trước khi đo, chỉnh kim về vị trí 0 
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Hình 60. Vị trí kim chỉ 0 trước khi đo 

- Chọn thang đo 

Khi đo một trị số điện áp hay dòng điện mà ta không biết, thì phải bắt đầu tại nơi 

có thang đo cao nhất, rồi chỉnh thang thấp hơn cho phù hợp. 

Đối với đo điện trở,, kim phải ở khoảng gần giữa vạch chia trở về 0 Ohm thì mới 

đọc chính xác 

- Lựa chọn thang đo cần chuyển 

Khi cần thay đổi thang đo thì phải đưa que đo ra khỏi nguồn, mạch điện đang kiêm 

tra. Việc này sẽ làm tăng tuổi thọ điểm tiếp xúc của núm chỉnh 11 

- Vị trí OFF 

Sau khi đo xong, chuyển núm lựa chọn 11 về vị trí OFF. Việc làm này ngăn ngừa 

kim đu đưa và bảo vệ cho đồng hồ VOM 

 Đo DCV 

- Löïa vò trí thích hôïp treân thang ño DCV. 

- Caém ñaàu cuoái que ño maøu ñoû vaøo loå caém (+). 

- Caém ñaàu cuoái que ño maøu ñen vaøo loå caém ( - ). 

- Ñöa 2 ñaàu coøn laïi cuûa que ño vaøo hai ñieåm caàn kieåm tra (ñuùng chieàu). 

- Ñoïc trò soá chæ thò treân vaïch chia DCA -V. 
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 Ño ACV 

- Löïa vò trí thích hôïp treân thang ño ACV. 

- Caém ñaàu cuoái moãi que ño vaøo loã caém (+), ( - ). 

- Ñöa 2 ñaàu coøn laïi cuûa que ño vaøo hai ñieåm caàn kieåm tra. 

- Ñoïc trò soá chæ thò treân vaïch chia ACV. 

 Ño DCmA 

- Löïa vò trí thích hôïp treân thang ño DCmA. 

- Caém ñaàu cuoái que ño maøu ñoû vaøo loå caém (+). 

- Caém ñaàu cuoái que ño maøu ñen vaøo loå caém ( - ) . 

- Ñöa 2 ñaàu coøn laïi cuûa que ño vaøo noái tieáp vôùi ñoaïn maïch caàn kieåm tra(ñuùng 

chieàu). 

- Ñoïc trò soá chæ thò treân vaïch chia DCA-V. 

 Ño OHM 

- Löïa vò trí thích hôïp treân thang ño Ohm. 

- Caém ñaàu cuoái moãi que ño vaøo loã caém (+), ( - ). 

- Chænh zero  Ohm: Cho 2 que ño chaïm nhau. Roài chænh nuùm 9 cho kim chæ ñuùng 

vaïch zero Ohm beân phaûi. 

- Ñöa 2 que ño vaøo hai ñaàu ñieän trôû hay maïch ñieän. 

- Ñoïc trò soá chæ thò treân vaïch chia Ohm. 

 Lưu ý: 

 Khi ñieàu chænh 0 Ohm maø kim khoâng chæ ñuùng vaïch 0 Ohm, thì kieåm tra laïi pin. 

Neáu pin khoâng ñuû naêng löôïng thì thay ngay. 

 Khi ño ñieän trôû trong maïch ñieän vieäc ñaàu tieân laø taét nguoàn ñieän. Phaûi xaõ heát 

naêng löôïng ñieän hoaøn toaøn neáu trong maïch coù laép tuï ñieän. 
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Hình 61: Đo điện trở 

 Bài thực hành số 6: Ño thoâng maïch 

- Löïa vò trí Ohm 

* Caém ñaàu cuoái que ño maøu ñoû vaøo loã caém ( + ). 

* Caém ñaàu cuoái que ño maøu ñen vaøo loã caém ( - ). 

- Tröôùc khi ño chaïm 2 que ño laïi. Neáu naêng löôïng pin ñuû thì coøi seõ keâu. Neáu naêng 

löôïng pin khoâng ñuû, Löïa thang ño ohm x 1 kieåm tra xem kim coù theå chæ vaïch 

zero Ohm hay khoâng.  

* Neáu khoâng, thay pin UM-3 1.5v. 

* Neáu coù, chæ caàn thay pin UM 9v. 

- Ñöa 2 ñaàu que ño coøn laïi vaøo maïch caàn kieåm tra. 

- Khi kieåm tra, coøi seõ keâu neáu thoâng maïch. 
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5.4.2. Ampe cặp 

 Cấu tạo 

 

Hình 62: Cấu tạo Ampe cặp 

 Thông số kỹ thuật 

CHỨC 

NĂNG 
THANG ĐO SAI SỐ 

Ohm (0- 3k) 3% 

ACA 0 – 6A, 20A, 60A, 200A, 600A 3% 

ACV 0 – 150V, 300V, 600V 3% 

Độ ẩm 80% (Relative humidity)  

 

 Cách đo 

 Một số lưu ý trước khi đo 
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- Luoàn vaøo coå tay sôïi daây ñeo cuûa ñoàng hoà Clamp Meter ñeå ngaên ngöøa ñoàng hoà bò 

rôùt, cuõng nhö caùc taùc ñoäng khaùc coù theå xaûy ra laøm aûnh höôûng tôùi baûn thaân cuûa ñoàng 

hoà. 

- Ñöøng ño doøng ñieän  lôùn hôn AC 6A, AC 20A AC 60A, AC 200A, AC 600A. 

- Khi ño moät trò soá ñieän aùp hay doøng ñieän maø ta khoâng bieát, thì phaûi baét ñaàu taïi nôi 

coù thang ño cao nhaát, roài chænh thang thaáp hôn cho phuø hôïp. 

- Khi ñang ño doøng, neáu coù baát cöù ñöôøng daây naøo coù doøng ñieän lôùn ôû keá beân moû keïp 

thì seõ laøm aûnh höôûng ñeán ñoä chính xaùc cuûa Ampe cặp. 

- Khi ño doøng ñieän, ñöôøng daây caàn ño phaûi naèm giöõa moû keïp ñeå trò soá ñaït ñöôïc laø 

ñuùng.  

- Khi caàn thay ñoåi thang ño thì phaûi ñöa que ño ra khoûi nguoàn, maïch ñieän ñang kieåm 

tra. Vieäc naøy seõ laøm taêng tuoåi thoï cho ñoàng hoà. 

- Ñöøng duøng loã caém COM vaø loã caém OHM ñeå ño ñieän aùp. 

- Tröôùc khi ño phaûi chænh kim ñuùng zero.  

- Gaït nuùt khoùa kim veà beân traùi ñeå kim khoâng bò dao ñoäng tröôùc khi ñoïc. 

 Bài thực hành số 7: Đo ACV 

- Löïa vò trí thích hôïp treân thang ño V. (Neáu khoâng bieát möùc ñieän aùp caàn kieåm tra, thì 

luoân baét ñaàu töø thang ño cao nhaát, roài chænh ñeán moät thang ño thích hôïp). 

- Caém ñaàu cuoái moãi que ño vaøo loã caém COM, VOLT.  

- Ñöa 2 ñaàu coøn laïi cuûa que ño vaøo hai ñieåm caàn kieåm tra. 

- Ñoïc trò soá chæ thò. 
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Hình 63: Đầu cắm OHM, COM, VOLT trên Ampe cặp 

 Bài thực hành số 8: Đo ACA 

- Löïa vò trí thích hôïp treân thang ño AMP. (Neáu khoâng bieát möùc doøng ñieän caàn kieåm 

tra, thì luoân baét ñaàu töø thang ño cao nhaát, roài chænh ñeán moät thang ño thích hôïp). 

- Boùp moû keïp vaø ñöa sôïi daây caàn kieåm tra vaøo giöõa moû keïp. 

- chuyeån nuùm khoùa kim veà beân traùi ñeå chaën kim (khi ñang ôû trong toái khoù coù thể ñoïc 

trò soá chính xaùc). Sau ñoù ñöa ñoàng hoà ra choã saùng hôn. 

- Ñoïc trò soá chæ thò treân vaïch chia. 

- Neáu kim chæ thò döôùi 1/3 treân vaïch chia thì ñöøng ñoïc maø neân chuyeån xuoáng thang 

ño doøng ñieän thaáp hôn vì nhö theá trò soá ño seõ ñöôïc ñoïc chính xaùc 

 Bài thực hành số 9: Đo Ohm 

- Löïa vò trí thích hôïp treân thang ño . 

- Caém ñaàu cuoái moãi que ño vaøo loã caém OHM, COM. 

- Chænh zero  ohm: Cho 2 que ño chaïm nhau. Roài chænh nuùm cho kim chæ ñuùng vaïch 

0. Neáu kim chuyeån khoâng ñeán vò trí ‘0’ thì phaûi thay pin. Neáu kim khoâng chuyeån 

ñoäng thì kieåm tra laïi caàu chì (coù bò ñöùt hay khoâng). 

- Ñöa 2 que ño vaøo caùi ñieän trôû hay maïch ñieän. 

- Ñoïc trò soá chæ thò treân thang OHM. 

 Khi ño ñieän trôû trong maïch ñieän vieäc ñaàu tieân laø taét nguoàn ñieän. Phaûi xaõ heát naêng 

löôïng ñieän hoaøn toaøn neáu trong maïch coù laép tuï ñieän. 
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Hình 64: Dùng Ampe cặp để đo Ohm 

5.4.3. Dụng cụ đo áp suất 

 Cấu tạo 

Gồm 3 phần: cao áp, trung gian và thấp áp 

Ba phần này có thể thông với nhau, cô lập nhau hoặc thông cục bộ thông qua hai tay van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 65: Cấu tạo dụng cụ đo áp suất 

 Phần thấp áp: 

Là phần nằm phía tay trái bộ dụng cụ đo áp suất, trên phần này có gắn một ống dẫn mềm 

chịu lực màu xanh và một đồng hồ có ghi các giá trị thang đo để đo áp suất đầu hút. Thang 

đo nằm phía bên ngoài chỉ trị số áp suất, thang đo nằm phía bên trong chỉ trị số nhiệt độ của 

môi chất 

- Áp suất từ: 0 ÷ 250 PSI hay 0 ÷ 17,5 kg/cm2 
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- Nhiệt độ bão hòa của môi chất R12, R22, R502 

- Độ chân không: 0 ÷ - 30 inHg 

Phía ngoài có gắn tay van màu xanh dùng để đóng mở giữa phần trung gian và phần thấp 

áp 

 Phần cao áp: 

Giống như phần thấp áp nhưng nằm phía tay phải bộ dụng cụ gồm: đồng hồ đo áp suất 

đầu đẩy, tay van và ống dẫn được quy định màu đỏ. Trên đồng hồ có ghi giá trị các thang đo 

- Áp suất từ: 0 ÷ 500 PSI hay 0 ÷ 35 kg/cm2 

- Nhiệt độ bão hòa của môi chất R12, R22, R502 

Phía ngoài có gắn tay van màu đỏ dùng để đóng mở giữa phần trung gian và phần cao áp 

 Phần trung gian: 

Laø phaàn naèm chính giöõa boä duïng cuï ño aùp suaát, treân phaàn naøy coù gaén moät maét gas ñeå 

kieåm tra. Phaàn naøy thoâng ra ngoaøi baèng moät oáng daãn meàm chòu löïc maøu vaøng. Phaàn trung 

gian coù theå thoâng ñöôïc vôùi phaàn cao aùp vaø thaáp aùp khi khoaù hoaëc môû hai tay van. 

Caùc oáng noái lieân heä vôùi boä duïng cuï ño aùp suaát vaø heä thoáng laïnh ñeàu laø caùc oáng cao su 

chòu aùp löïc coù caùc raêcco ôû hai ñaàu, coù theå chòu aùp löïc ñeán 3,5MPa . 

 Sử dụng và bảo quản 

- Khi duøng boä duïng cuï ño aùp suaát, ño aùp suaát caàn chuù yù ñeán trò soá aùp suaát trong heä 

thoáng caàn ño ñeå söû duïng phía cao aùp hay thaáp aùp cho hôïp lyù. Neáu khoâng bieát aùp 

suaát trong heä thoáng caàn ño laø bao nhieâu thì phaûi duøng phía cao aùp ñeå ño. 

- Traùnh khoâng ñeå buïi baån, caùt rôi vaøo oáng daãn. 

- Khi ño xong phaûi gaén ñaàu raêcco (ñaàu gaén vaøo bình gas) vaøo phaàn thaân sau cuûa boä 

duïng cuï ño aùp suaát ñeå traùnh hieän töôïng mieáng ñeäm cao su bò maát. Cuõng nhö khi xaû 

gas (khí) thì phaûi vaën töø töø ñaàu raêcco ( ñaàu gaén vaøo heä thoáng ) ñeå gas (khí) töø töø xaû 

heát.  
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E. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 

Bài 5 
KHẢO SÁT HỆ THỐNG LẠNH CƠ 

BẢN 

Nhóm: Lớp: 

Họ & Tên: 

Stt Nội dung thực hiện 

Điểm đánh giá 

Tổng điểm 

(10đ) 

Kỹ 

thuật 

(6đ) 

Thao 

tác 

(1đ) 

Tổ 

chức 

(1đ) 

An 

toàn 

(1đ) 

Thời 

gian 

(1đ) 

1 Kiểm tra thermit       

2 
Kiểm tra hư hỏng của 

tụ bằng VOM 

      

3 
Kiểm tra thông mạch 

bằng VOM 

      

4 
Đo Ohm bằng Ampe 

cặp 

      

Điểm trung bình cộng  
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BÀI 6 

XÁC ĐỊNH CHÂN RA 

CỦA ĐỘNG CƠ MÁY 

NÉN, ĐỘNG CƠ QUẠT  

THỜI GIAN_TIẾT 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

THẢO 

LUẬN 

KIỂM 

TRA 

1 4 0 0 

 

A.  MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý đấu dây khi đo bằng VOM 

- Sử dụng thành thạo đồng hồ VOM 

- Xác định được nguyên nhân hư hỏng của động cơ 

- Phát huy tinh thần làm việc độc lập và làm việc nhóm 

B.  DỤNG CỤ - THIẾT BỊ YÊU CẦU, VẬT TƯ 

Stt Dụng cụ - thiết bị - vật tư Số lượng Đơn vị tính Ghi chú 

1 Động cơ máy nén 02 Cái 20SV/nhóm 

2 Động cơ quạt 02 Cái  20SV/nhóm 

3 VOM 02 Cái  // 

 

C.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

- Diễn giải, chia nhóm, giám sát 

D.  NỘI DUNG BÀI HỌC 

6.1. Xác định chân động cơ máy nén kín 

 Xác định các đầu dây ra C, S, R: 
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Hình 66: Sơ đồ cắm kim từ VOM đến động cơ máy nén 

Dùng V.O.M thang điện trở x1 (x10) lần lượt đo điện trở của 2 chân, ta sẽ có 3 lần đo với 

3 giá trị khác nhau: 

- Trong 3 lần đo đó, cặp chân nào có điện trở lớn nhất thì chân còn lại là chân C 

- Đo chân C với 1 trong 2 chân còn lại, chân nào có điện trở lớn hơn là chân S 

- Chân còn lại là R. 

 Nếu ta đo điện trở của block mà chỉ có 1 cặp chân lên kim hoặc không có cặp chân nào 

lên kim thì block có vấn đề, cần kiểm tra và sửa chữa. 

6.2. Xác định chân động cơ quạt 3 tốc độ 

 

Hình 67: Sơ đồ cắm kim từ VOM đến động cơ quạt 3 tốc độ 



Thực hành lạnh cơ bản 

 

  

70       Biên soạn: Nguyễn Đức Nhơn 

Sử dụng VOM đo lần lượt 5 đầu dây thì ta sẽ có 10 lần đo: trong đó lần đo nào có giá trị 

lớn nhất thì 2 dây đó là S và R thì 3 dây còn lại là 3 dây tốc độ.  

Ta tiếp tục lấy 1 trong 2 dây vừa xác định đem đo với 3 dây còn lại đầu dây nào lên với 

điện trở lớn nhất thì cọc dây đó là chân tốc độ quạt thấp, còn dây nào lên điện trở nhỏ nhất là 

dây tốc độ quạt cao, dây còn lại là dây quạt trung bình.  

Ta tiếp tục lấy 1 dây tốc độ đo lại với 2 dây S và R vừa xác định ban đầu, nếu dây nào cho 

ra điện trở lớn thì dây đó là dây S và dây còn lại là dây R. 

 

E. PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 

Bài 6 
KHẢO SÁT HỆ THỐNG LẠNH CƠ 

BẢN 

Nhóm: Lớp: 

Họ & Tên: 

Stt Nội dung thực hiện 

Điểm đánh giá 

Tổng điểm 

(10đ) 

Kỹ 

thuật 

(6đ) 

Thao 

tác 

(1đ) 

Tổ 

chức 

(1đ) 

An 

toàn 

(1đ) 

Thời 

gian 

(1đ) 

1 
Xác định chân động cơ 

máy nén 

      

2 
Xác định chân động cơ 

quạt 

      

Điểm trung bình cộng  
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BÀI 7 

CÂN CÁP, HÚT CHÂN 

KHÔNG, NẠP GAS HỆ 

THỐNG LẠNH 

THỜI GIAN_TIẾT 

LÝ 

THUYẾT 

THỰC 

HÀNH 

THẢO 

LUẬN 

KIỂM 

TRA 

2 7 0 1 

 

A.  MỤC TIÊU BÀI HỌC 

Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: 

- Liệt kê được danh mục các thiết bị cần thiết trong mỗi công việc 

- Hiểu rõ được nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh cơ bản 

- Sử dụng thành thạo đồng hồ sạc gas hệ thống lạnh 

- Xác định được nguyên nhân sự cố trong quá trình thao tác 

- Khắc phục được sự cố trong quá trình thao tác 

- Phát huy tinh thần làm việc độc lập và làm việc nhóm 

B.  DỤNG CỤ - THIẾT BỊ YÊU CẦU, VẬT TƯ 

Stt Dụng cụ - thiết bị - vật tư Số lượng Đơn vị tính Ghi chú 

1 Mô hình lạnh cơ bản 02 Bộ 20SV/nhóm 

2 Đồng hồ sạc gas 02 Cái  // 

3 Máy hút chân không 01 Cái  // 

4 Gas lạnh R22 01 kg // 

5 Ống mao ϕ2 6 m // 

 

C.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

- Diễn giải, chia nhóm, giám sát 

D.  NỘI DUNG BÀI HỌC 

7.1. Cân cáp hệ thống lạnh 

Là phương pháp đo trở lực không khí để tính tròn độ dài và tiết diện cua ống mao cho  
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phù hợp. Phương pháp này chỉ được sử dụng khi thay thế Blốc, thay cáp thay đổi về môi  

chất, lắp mới hệ thống lạnh. 

Hai phương pháp cân cáp cơ bản: Phương pháp cân cáp ngoài và phương pháp cân cáp 

trong 

7.1.1. Phương pháp cân cáp ngoài 

 Sơ đồ 

 

Hình 68: Sơ đồ cân cáp ngoài 

 Phương pháp 

- Lắp như sơ đồ 

- Cho máy nén chạy, quan sát đồng hồ đo áp, lúc này kim đồng hồ tăng lên một giá trị 

áp suất nhất định (không tăng thêm nữa), chỉ số áp suất này chính là trở lực ống mao 

- So sánh trị số áp suất này với trị số thực nghiệm 

- Nếu trị số trở lực ống mao lớn hơn trị số thực nghiệm, thì ta cần căt bớt ống mao 

- Nếu trị số trở lực ống mao nhỏ hơn trị số thực nghiệm, thì ta cần cất nối thêm ống mao 

Tủ lạnh loại Nhiệt độ Giá trị P 
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Loại 1 sao - 6oC 130 ÷ 150 psi 

Loại 2 sao - 12oC 150 ÷ 170 psi 

Loại 3 sao - 18oC 170 ÷ 190 psi 

Tủ kem < - 18oC 200 ÷ 220 psi 

Bảng giá trị áp suất cân cáp theo thực nghiệm 

7.1.2. Phương pháp cân cáp trong 

 Sơ đồ 

 

Hình 69: Sơ đồ cân cáp trong 

 Phương pháp 

Là phương pháp cân cáp khi ta đã lắp hệ thống lạnh hoàn chỉnh 

- Cho máy nén chạy, quan sát đồng hồ đo áp, lúc này kim đồng hồ tăng lên một giá trị 

áp suất nhất định (không tăng thêm nữa), chỉ số áp suất này chính là trở lực ống mao 

- So sánh trị số áp suất này với trị số thực nghiệm 

- Nếu trị số trở lực ống mao lớn hơn trị số thực nghiệm, thì ta cần căt bớt ống mao 

- Nếu trị số trở lực ống mao nhỏ hơn trị số thực nghiệm, thì ta cần cất nối thêm ống mao 
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Tủ lạnh loại Nhiệt độ Giá trị P 

Loại 1 sao - 6oC 150 ÷ 165 psi 

Loại 2 sao - 12oC 170 ÷ 185 psi 

Loại 3 sao - 18oC 190 ÷ 210 psi 

Bảng giá trị áp suất cân cáp theo thực nghiệm 

 Ngoài ra, ta có thể tham khảo giá trị áp suất cân cáp cho các loại hệ thống lạnh khác 

theo bảng dưới đây: 

 

Bảng giá trị áp suất cân cáp cho các loại hệ thống lạnh 
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7.2. Hút chân không hệ thống lạnh 

 Sơ đồ 

 

Hình 70: Sơ đồ hút chân không hệ thống lạnh 

 Phương pháp thực hiện 

Bước 1: Nối các dây của đồng hồ đo áp với hệ thống lạnh và bơm hút chân không như 

hình 64 

Bước 2: Mở van bên phía thấp áp (van xanh). Chạy bơm hút chân không. Hút chân không 

cho đến khi độ chân không đạt -760 mmHg hoặc thấp hơn.  

Bước 3: Đóng van xanh của đồng hồ, tắt bơm hút chân không. Theo dõi kim đồng hồ 

trong khoảng thời gian khoảng 15 phút hoặc lâu hơn và chắc chắn rằng chỉ số của kim đồng 

hồ không thay đổi (áp suất không tăng lên). 

Bước 4: Tháo dây đồng hồ khỏi bơm hút. 

 Chú ý: 

- Phải thường xuyên kiểm tra dầu bôi trơn của bơm chân không. Nếu thiếu phải bổ 

sung. Nếu bẩn phải thay dầu mới. 
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- Nếu dừng bơm hút trong quá trình hút chân không phải đóng van xanh của đồng 

hồ để tránh tình trạng dầu bôi trơn của máy nén hồi ngược vào trong hệ thống lạnh 

do chênh lệch áp suất. 

7.3. Nạp gas hệ thống lạnh 

 Sơ đồ 

 

Hình 71: Sơ đồ nạp gas hệ thống lạnh 

 Phương pháp thực hiện 

Bước 1: Nối các dây của đồng hồ đo áp với hệ thống lạnh và bình gas như hình 65 

Bước 2: Cho hệ thống lạnh hoạt động 

Bước 3: Đuổi gió: Mở nhẹ núm nối giữa đầu hút máy nén và dây màu xanh, đồng thời mở 

van bên phía thấp áp trên đồng hồ đo áp (van xanh). Sau đó mở bình gas cho môi chất chạy 

từ bình qua dây vàng – dây xanh rồi đi ra ngoài môi trường. Trong khoảng 2s, lập tức đóng 

núm nối giữa đầu hút máy nén và dây màu xanh lại. 

Bước 4: Lúc này gas đang được hút vào hệ thống thống qua đầu hút máy nén. Quan sát 

trên đồng hồ áp suất thấp để khống chế lượng gas nạp vào hệ thống. 

Lưu ý: trong quá trình nạp gas, cần đóng – mở van bình gas liên tục để gas vào hệ thống 

đồng đều hơn  
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Bước 5: Khi đã nạp đủ gas, khóa van bình gas, khóa van xanh trên đồng hồ đo áp, tháo 

nhanh núm nối giữa đầu hút máy nén và dây màu xanh. 

  Giá trị áp suất trên đồng hồ chỉ chính xác khoảng 20 phút sau khi dừng nạp gas lỏng 

vào máy 

 Giá trị áp suất nạp gas hệ thống lạnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố: loại gas lạnh, nhiệt 

độ ngoài trời, nhiệt độ trong nhà, độ sạch sẽ của dàn, lưới lọc,… 

   Có thể tham khảo giá trị áp suất nạp của một số loại gas lạnh theo bảng sau 

Loại gas lạnh Áp suất nạp ( PSI) 

R22 65 - 80 

R410a 130 - 150 

R32 150 - 200 

Bảng áp suất nạp gas cho hệ thống lạnh theo môi chất lạnh 
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E.  PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HÀNH 

Bài 7 
CÂN CÁP, HÚT CHÂN KHÔNG, NẠP 

GAS HỆ THỐNG LẠNH 

Nhóm: Lớp: 

Họ & Tên: 

Stt Nội dung thực hiện 

Điểm đánh giá 

Tổng điểm 

(10đ) 

Kỹ 

thuật 

(6đ) 

Thao 

tác 

(1đ) 

Tổ 

chức 

(1đ) 

An 

toàn 

(1đ) 

Thời 

gian 

(1đ) 

1 Cân cáp hệ thống lạnh       

2 
Hút chân không hệ 

thống lạnh 
      

3 Nạp gas hệ thống lạnh       

Điểm trung bình cộng  
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